
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4
Giây, thế kỉ · Đo đại lượng · Luyện tập · sách Kết nối tri thức

Tuần 10

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
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Bài 2: Số?

6 yến = kg 5 tạ 3 kg = kg 9 tạ = kg

3 m² 47 dm² = dm² 8 cm² = mm² 5 m² = cm²

6 thế kỉ = năm 9 giờ = phút 3 giờ = phút

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Một con voi nặng khoảng:
A  5 tạ B  5 yến C  5 kg D  5 tấn

2. Bác Hồ sinh năm 1890. Năm đó thuộc thế kỉ:
A  XX B  XIX C  XVIII D  XXI

Bài 4: Điền dấu >, <, =

2 tấn 20 tạ 3 yến 32 kg 2 yến 22 kg

8 phút 480 giây 3 tấn 30 tạ 7 thế kỉ 710 năm

Bài 5: Giải bài toán

1. Bao gạo thứ nhất nặng 2 yến, bao gạo thứ hai nặng hơn bao thứ nhất 3
kg. Bao ngô nặng 75 kg. Hỏi cả ba bao nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 10

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

a) 12 ; 50 b) 6 ; 50 c) 10 ; 35

Bài 2: Số?

6 yến = 60 kg 5 tạ 3 kg = 503 kg 9 tạ = 900 kg 3 m² 47 dm² = 347 dm² 8 cm² = 800 mm²
5 m² = 50 000 cm² 6 thế kỉ = 600 năm 9 giờ = 540 phút 3 giờ = 180 phút

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. D (5 tấn) 2. B (XIX)

Bài 4: Điền dấu >, <, =

2 tấn = 20 tạ 3 yến < 32 kg 2 yến < 22 kg 8 phút = 480 giây 3 tấn = 30 tạ
7 thế kỉ < 710 năm

Bài 5: Giải bài toán

1. Đổi: 2 yến = 20 kg. Bao gạo thứ hai nặng là: 20 + 3 = 23 (kg). Cả ba bao nặng là: 20 + 23 + 75 =
118 (kg). Đáp số: 118 kg.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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